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Số: 802/SGDĐT-KT&KĐ
Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2014

V/v thông báo điểm chuẩn


tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 613/SGDĐT-KT&KĐ ngày 16/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015; kết quả của Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014 – 2015; kết quả điểm xét tuyển các Hội đồng tuyển sinh của các trường trung học phổ thông (THPT) công lập.

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập khác trên phạm vi toàn tỉnh như sau: (Phụ lục đính kèm)
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng tất cả các trường THPT công lập thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại đơn vị mình để học sinh và phụ huynh học sinh biết, đồng thời tiến hành làm thủ tục nhập học từ ngày 14/7/2014 đến hết ngày 22/7/2014 cho các em học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2014-2015 theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC


- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
(Đã ký tên và đóng dấu)
- Thường trực UBND tỉnh (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa (để đưa tin);

- Lưu : VT, KT&KĐ.
Lê Tuấn Tứ


PHỤ LỤC
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015

CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỈNH KHÁNH HÒA

(((((((((((((((
(Kèm theo Công văn số 802/SGDĐT-KT&KĐ ngày 07/7/2014 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa)
I. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. Điểm chuẩn các lớp chuyên

	Số
TT
	Lớp chuyên
	Điểm
chuẩn
	Ghi chú

	1
	Chuyên Toán
	32,55
	35 học sinh

	2
	Chuyên Vật lý
	29,00
	35 học sinh

	3
	Chuyên Hóa học
	29,25
	36 học sinh

	4
	Chuyên Sinh học
	26,20
	30 học sinh

	5
	Chuyên Ngữ văn
	28,10
	35 học sinh

	6
	Chuyên Tiếng Anh
	28,35
	30 học sinh

	7
	Chuyên Tin học
	27,50
	Có 07 HS thi chuyên Tin với điểm xét tuyển từ 27,50 trở lên và 09 HS được tuyển từ chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học với điểm xét tuyển chuyên từ 26,90 điểm trở lên được xét chuyển sang học lớp chuyên Tin.


2. Điểm chuẩn các lớp không chuyên
	Số lớp

không chuyên
	Điểm
chuẩn
	Ghi chú

	02 lớp
	32,40
	80 học sinh 


II. Các trường trung học phổ thông công lập không chuyên
1. Trường THPT Khánh Sơn, Khánh Sơn
a) Tuyển thẳng 25 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 28,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 186 học sinh.
c) Nguyện vọng 2: không. 

2. Trường THPT Lạc Long Quân, Khánh Vĩnh
a) Tuyển thẳng 36 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 27,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 321 học sinh.
c) Nguyện vọng 2: không. 

3. Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh
a) Tuyển thẳng 01 học sinh.
b) Nguyện vọng 1: 37,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 560 học sinh.
c) Nguyện vọng 2: không. 

4. Trường THPT Trần Hưng Đạo, Cam Ranh

a) Nguyện vọng 1: 26,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 540 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 36,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 42 học sinh.

5. Trường THPT Ngô Gia Tự, Cam Ranh

a) Tuyển thẳng 03 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 34,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 398 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: không.

6. Trường THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm

a) Nguyện vọng 1: 36,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 522 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: không.

7. Trường THPT Nguyễn Huệ, Cam Lâm

a) Nguyện vọng 1: 25,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 449 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 30,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 38 học sinh.

8. Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Cam Lâm

a) Nguyện vọng 1: 25,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 327 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: không.

9. Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Diên Khánh

a) Tuyển thẳng 03 học sinh. 
b) Nguyện vọng 1: 35,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 692 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: không.

10. Trường THPT Nguyễn Thái Học, Diên Khánh

a) Nguyện vọng 1: 25,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 555 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 33,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 55 học sinh.
11. Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang

a) Tuyển thẳng 01 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: Điểm xét tuyển 40,5 điểm và có điểm trung bình cả năm (TBCN) lớp 9 từ 8,7 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 671 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: không.

12. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang
a) Tuyển thẳng 46 học sinh chương trình song ngữ Tiếng Pháp.

b) Nguyện vọng 1: Điểm xét tuyển 37,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 7,7 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 610 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: Điểm xét tuyển 40,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 8,0 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 60 học sinh.

13. Trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang
a) Tuyển thẳng 01 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 32,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 427 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: 39,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 16 học sinh.

14. Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nha Trang

a) Nguyện vọng 1: Điểm xét tuyển 31,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 7,1 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 645 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 37,5 điểm và điểm TBCN lớp 9 từ 7,4 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 88 học sinh.

15. Trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Hòa
a) Tuyển thẳng 01 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 38,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 653 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: không.

16. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Ninh Hòa
a) Tuyển thẳng 17 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 28,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 473 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: 33,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 02 học sinh.

17. Trường THPT Trần Cao Vân, Ninh Hòa
a) Nguyện vọng 1: 28,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 590 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 37,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 62 học sinh.

18. Trường THPT Tôn Đức Thắng, Ninh Hòa
a) Tuyển thẳng 03 học sinh.

b) Nguyện vọng 1: 20,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 473 học sinh.

c) Nguyện vọng 2: 27,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 48 học sinh.

19. Trường THPT Trần Quý Cáp, Ninh Hòa
a) Nguyện vọng 1: 21,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 572 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 24,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 19 học sinh.

20. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Vạn Ninh
a) Nguyện vọng 1: 37,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 520 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: không.

21. Trường THPT Lê Hồng Phong, Vạn Ninh
a) Nguyện vọng 1: 25,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 320 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 30,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 42 học sinh.

22. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Vạn Ninh
a) Nguyện vọng 1: 31,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 230 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 36,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 14 học sinh.

23. Trường THPT Tô Văn Ơn, Vạn Ninh
a) Nguyện vọng 1: 21,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 470 học sinh.

b) Nguyện vọng 2: 24,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 06 học sinh./.
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